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PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Học kỳ II. Năm học: 2019 – 2020
( Áp dụng từ ngày 11 tháng 5 năm 2020 trở đi )
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	1
	Đinh Mai Sương
	Vật lí
	12A01
	25
	Nguyễn Văn Dũng
	Sinh học
	11A12

	2
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	Hóa học
	12A02
	26
	Nguyễn Thị Hằng Nga
	Sinh học
	11A13

	3
	Nguyễn Thị Hoa
	Vật lí
	12A03
	27
	Nguyễn Thị Tố Hằng
	Ngữ văn
	11A14

	4
	Huỳnh Thị Kim Dung
	Anh văn
	12A04
	28
	Trịnh Quốc Quý
	Toán
	11A15

	5
	Trần Thị Diệu Hồng
	Toán
	12A05
	29
	Trần Thị Hồng Phượng
	Vật lí
	11A16

	6
	Nguyễn Thị Hồng Phượng
	Anh văn
	12A06
	30
	Đậu Nguyễn Thanh Nhàn
	Tin học
	10A01

	7
	Lê Thị Mai
	Sinh học
	12A07
	31
	Nguyễn Thị Thái
	Anh văn
	10A02

	8
	Nguyễn Thị Phúc
	Sinh học
	12A08
	32
	Hoàng Thị Thu Hằng
	Toán
	10A03

	9
	Trần Thị Thu Hương
	Vật lí
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	33
	Võ Đức Thịnh
	Toán
	10A04

	10
	Trần Thị Thanh Huyền
	GDCD
	12A10
	34
	Nguyễn Thị Tuyết
	Ngữ văn
	10A05

	11
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Anh văn
	12A11
	35
	Bùi Thị Thủy
	Ngữ văn
	10A06

	12
	Nguyễn Quang Sâm
	Toán
	12A12
	36
	Bùi Thị Kim Oanh
	Toán
	10A07

	13
	Nguyễn Thị Kim Hương
	Ngữ văn
	12A13
	37
	Rơ Chăm H’ Trang
	Vật lí
	10A08

	14
	Nguyễn Thị Hương
	Ngữ văn
	11A01
	38
	Nguyễn Thị Khoa
	Anh văn
	10A09

	15
	Võ Thị Kiều Hoa
	Tin học
	11A02
	39
	Nguyễn Kim Doanh
	Vật lí
	10A10

	16
	Nguyễn Thị Ái Tuyết
	Anh văn
	11A03
	40
	Dương Thị Hồng
	Toán
	10A11

	17
	Phạm Duy Khánh
	Hóa học
	11A04
	41
	Nguyễn Thị Như Ngọc
	Hóa
	10A12

	18
	Phạm Thị Liễu
	Ngữ văn
	11A05
	42
	Bùi Thị Hằng
	Anh văn
	10A13

	19
	Nguyễn Đình Tuấn Anh
	Vật lí
	11A06
	43
	Mai Thị Vân
	Ngữ văn
	10A14

	20
	Huỳnh Thị Mộng Tuyền
	Anh văn
	11A07
	44
	Phạm Thị Hoàng Nga
	Anh văn
	10A15

	21
	Trần Thị Ánh Ngọc
	Anh văn
	11A08
	45
	Nguyễn Ngọc Anh
	Toán
	10A16

	22
	Bùi Đức Định
	Hóa học
	11A09
	46
	Trần Thị Hồng Nhung
	Tin học
	10A17

	23
	Nông Thị Thu Hà
	Anh văn
	11A10
	47
	Cao Trọng Ban
	Toán
	10A16

	24
	Lê Thị Lệ Thủy
	Hóa học
	11A11
	
	
	
	


      
              Học buổi sáng: Khối 11, khối 12 (Tổng số 29 lớp)
        - Khối 12: 13 lớp (Tất cả đều học ban cơ bản)
        - Khối 11: 16 lớp (Tất cả đều học ban cơ bản)
    	 Học buổi chiều: Khối 10, tổng số 18 lớp (Tất cả đều học ban cơ bản)
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